
PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /      /2025 của Chủ tịch UBND xã Bình Sơn)

Stt Loại tài sản (Vật tư, vật liệu thu hồi) Đvt KL
Đơn
giá

Thành tiền

I Dãy 07 phòng học Trường Tiểu học Bình Chánh 8.936.000

1
Thép (Xà gồ) đã qua sử dụng nhiều năm, đã phần đã gỉ sắt, chỉ còn
giá trị thu hồi phế liệu (KL theo hồ sơ khoảng 1.828 kg, KL thu hồi
sẽ giảm so với số liệu hồ sơ)

Trọn gói 1 2.324.500 2.324.500

2

Cửa đi bằng gỗ: Gỗ đã cũ, nhiều chỗ đã mục, không còn giá trị sử
dụng làm cửa, chỉ còn giá trị tận dụng  (KL: 22,55 m2; 5 phòng học
mỗi phòng có 02 bộ cửa đi: 5 phòng * 2 bộ = 10 bộ;  2 phòng hai
đầu dãy: mỗi phòng 01 bộ cửa đi = 2 bộ. TC: 12 bộ)

bộ 12 5.000 60.000

3 Cửa sổ bằng sắt (15 bộ/7 phòng học, 26 m2) phần lớn đã gỉ, mục,
một bộ còn ≈ 1kg thu hồi phế liệu. TC: 1kg *15= 15kg) kg 15 5.500 82.500

4 Hoa sắt bảo vệ  (15 bộ/7 phòng học, 26 m2) phần lớn đã gỉ sắt, một
bộ còn ≈ 2kg sắt phế liệu thu hồi; TC= 2kg * 15 = 30 kg kg 30 6.000 180.000

5
Gỗ (Kèo, trính) sử dụng khoảng 40 năm, đã cũ, sẽ có hư hỏng khi
tháo dỡ, không còn giá trị sử dụng như gỗ mới, chỉ còn giá trị tận
dụng

m3 4 600.000 2.400.000

6 Tole màu mái lợp: Tôn đã xuống màu, cũ, nhiều chỗ bong tróc lớp
mạ ngoài  (1m2 Tole ≈ 1,5kg; 422,17m2 = 1,5kg* 422,17 = 633 kg). kg 633 5.000 3.165.000

7 Trần tole laphong  (1m2 Tole laphong ≈ 2kg; 150,77m2 * 1,2 kg =
181kg). Tôn đã cũ, một số chỗ bị rỉ, bong tróc lớp mạ ngoài kg 181 4.000 724.000
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II Nhà mẫu giáo số 3 (Nhà văn hoá TDP3) 2.754.000

1 Cửa đi bằng gỗ, kính đã hư hỏng, phần gỗ đã cũ, nứt, không còn giá
trị làm cửa, còn giá trị thu hồi tận dụng Bộ 4 20.000 80.000

2 Cửa sổ bằng gỗ đã mục hỏng hoàn toàn, không còn giá trị thu hồi Bộ 7 0 0

3 Hoa sắt bảo vệ cửa sổ (SL sắt/1 bộ cửa hoa sắt khoảng 2kg *7 bộ =
14kg) kg 14 6.000 84.000

4 Gỗ (Kèo, trính) sử dụng nhiều năm, đã cũ, sẽ có hư hỏng khi tháo
dỡ, không còn giá trị sử dụng như gỗ mới, chỉ còn giá trị tận dụng m3 2,85 600.000 1.710.000

5 Trần tole laphong  (1m2 Tole laphong ≈ 1,2kg; 183 m2 *1,2kg =
220kg). Tôn đã cũ, một số chỗ bị rỉ, bong tróc lớp mạ ngoài kg 220 4.000 880.000

Tổng cộng 11.690.000
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